TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI


PHIẾU KHẢO SÁT
CỰU SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH MARKETING
-----------------------------
Xin Anh/Chị hãy cho biết ý kiến của mình về các kiến thức, kỹ năng mà Anh/ Chị được đào tạo tại Nhà trường. Kết quả khảo sát KHÔNG SỬ DỤNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CÔNG VIỆC CỦA ANH/ CHỊ TẠI DOANH NGHIỆP mà chỉ sử dụng với mục đích để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Nhà trường mong nhận được sự hợp tác của các Anh/Chị cựu sinh viên nhằm giúp Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục của mình. Đánh dấu “X” vào câu trả lời tương ứng. Nhà trường trân trọng đề nghị Anh/Chị điền đủ thông tin vào phiếu khảo sát này và gửi lại cho Nhà trường qua email: ducnv@hict.edu.vn
Phần I: THÔNG TIN CHUNG
- Họ và tên: ...................................................... Năm sinh: ................ Giới tính: ..........

- Năm tốt nghiệp: ............ ; Số năm công tác: ..........
- Trình độ: Cao đẳng chính quy:                                                    Cao đẳng nghề: 
- Địa điểm đào tạo: Tại Trường:                   TTMN:                    ĐNA:                        CNQG:

- Phòng/Tổ công tác: .........................................................................................................
- Vị trí công tác: ................................................................................................................
- Mức lương hiện nay:.......................................................................................................
Phần II: TÌNH HÌNH VIỆC LÀM
Câu 1. Theo Anh/Chị, khó khăn lớn nhất khi tìm việc làm là gì?(Có thể chọn nhiều ô).

1. Chuyên môn



(
2. Tin học, ngoại ngữ


(
3. Kinh nghiệm làm việc

(
4.  Vấn đề khác:  ...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Câu 2. Anh/Chị hãy cho biết ý kiến của mình về kỹ năng mà Anh/Chị được đào tạo tại trường, chọn 1 trong 5 mức độ tương ứng sau đây:
	1
	2
	3
	4
	5

	Rất không đáp ứng
	Không đáp ứng
	Đáp ứng
	Đáp ứng tốt
	Đáp ứng rất tốt



	TT
	NỘI DUNG KHẢO SÁT
	MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Nội dung 1: NHÓM KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược và kế hoạch marketing. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện quá trình tiêu thụ sản phẩm (chiến lược và kế hoạch kinh doanh)
	
	
	
	
	

	2
	Thực hiện các nghiên cứu marketing: nghiên cứu thị trường, hành vi người tiêu dùng, nghiên cứu sản phẩm, quá trình phân phối
	
	
	
	
	

	3
	Tổ chức và quản lý hệ thống thông tin marketing phục vụ việc ra quyết định kinh doanh
	
	
	
	
	

	4
	 Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới và quản lý sản phẩm trên thị trường
	
	
	
	
	

	5
	Xây dựng và quản lý thương hiệu sản phẩm
	
	
	
	
	

	6
	Định giá, xây dựng và thực hiện các chiến lược về giá
	
	
	
	
	

	7
	Tổ chức và quản lý hệ thống tiêu thụ sản phẩm
	
	
	
	
	

	8
	Tổ chức và quản lý lực lượng bán hàng của doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	9
	Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng
	
	
	
	
	

	Nội dung 2: NHÓM KỸ NĂNG MỀM
	
	
	
	
	

	1
	Kỹ năng làm việc độc lập
	
	
	
	
	

	2
	Kỹ năng làm việc nhóm
	
	
	
	
	

	3
	Kỹ năng giao tiếp
	
	
	
	
	

	4
	Kỹ năng thuyết trình
	
	
	
	
	

	5
	Kỹ năng sáng tạo, đổi mới
	
	
	
	
	

	6
	Kỹ năng thích nghi
	
	
	
	
	

	7
	Kỹ năng giải quyết vấn đề
	
	
	
	
	

	8
	Kỹ năng quản lý thời gian
	
	
	
	
	


Câu 3. Theo Anh/Chị những kiến thức, kỹ năng thực hành nào cần được trang bị THÊM trong quá trình học tại trường?

Kiến thức: ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Kỹ năng thực hành:………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 4. Trong thời gian tới, để nâng cao tay nghề và trình độ chuyên môn, Anh/Chị mong muốn tham gia các khóa đào tạo nào?(Có thể chọn nhiều ô).
	- Bồi dưỡng kiến thức,kỹ năng về  chuyên môn, nghiệp vụ.

- Bồi dưỡng về tin học chuyên ngành.

- Bồi dưỡng về ngoại ngữ chuyên ngành.

- Học thêm các chuyên ngành khác phục vụ yêu cầu doanh nghiệp.

- Học liên thông lên bậc Đại học.
	(
(
(
(
(

	- Khác (xin ghi rõ):



Phần III: ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC VÀ PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (chọn 1 trong 5 mức độ tương ứng sau đây:

	1
	2
	3
	4
	5

	Rất không đáp ứng
	Không đáp ứng
	Đáp ứng
	Đáp ứng tốt
	Đáp ứng rất tốt


	TT
	NỘI DUNG KHẢO SÁT
	MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	C1
	Anh/Chị đánh giá như thế nào về địa điểm đào tạo của Nhà trường mà mình đã học tập (theo Phần I. Thông tin chung)?
	
	
	
	
	

	C2
	Mức độ hài lòng của Anh/Chị đối với hoạt động giao tiếp của:
	
	
	
	
	

	-
	Lãnh đạo khoa Kinh tế.
	
	
	
	
	

	-
	Giáo vụ khoa Kinh tế.
	
	
	
	
	

	-
	Giáo viên khoa Kinh tế
	
	
	
	
	

	-
	Phòng Đào tạo.
	
	
	
	
	

	-
	Phòng Công tác HSSV.
	
	
	
	
	

	-
	Tổ chức Đoàn TNCS HCM.
	
	
	
	
	

	-
	Phòng Tài vụ.
	
	
	
	
	

	-
	Phòng Tổ chức Hành chính.
	
	
	
	
	

	C3
	Mức độ hài lòng của Anh/Chị đối với các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích đào tạo?
	
	
	
	
	

	-
	Cấp học bổng học tập.
	
	
	
	
	

	-
	Định hướng nghề nghiệp trong quá trình học.
	
	
	
	
	

	-
	Cung cấp thông tin về cơ hội việc làm.
	
	
	
	
	

	-
	Cung cấp kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp thông qua hoạt động CLB doanh nghiệp.
	
	
	
	
	

	-
	Cài đặt phần mềm chuyên ngành phục vụ học tập theo yêu cầu.
	
	
	
	
	

	C4
	Anh/Chị đánh giá đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn chung thuộc Khoa khác:
	
	
	
	
	

	-
	Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
	
	
	
	
	

	-
	Khả năng sư phạm.
	
	
	
	
	

	-
	Đạo đức nghề nghiệp.
	
	
	
	
	

	C5
	Anh/Chị đánh giá đội ngũ giảng viên Khoa Kinh tế giảng dạy các học phần chuyên ngành:
	
	
	
	
	

	-
	Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
	
	
	
	
	

	-
	Khả năng sư phạm.
	
	
	
	
	

	-
	Đạo đức nghề nghiệp.
	
	
	
	
	

	C6
	Anh/Chị đánh giá như thế nào về các yếu tố vật chất phục vụ giảng dạy và học tập:
	
	
	
	
	

	-
	Phòng học lý thuyết.
	
	
	
	
	

	-
	Phòng học thực hành (tin học).
	
	
	
	
	

	-
	Thư viện sách, báo, tạp chí.
	
	
	
	
	

	-
	Thư viện điện tử.
	
	
	
	
	

	-
	Căng tin.
	
	
	
	
	

	-
	Ký túc xá.
	
	
	
	
	

	-
	Sân tập luyện thể dục, thể thao.
	
	
	
	
	

	C7
	Anh/Chị đánh giá về quy trình triển khai cung ứng các dịch vụ đào tạo:
	
	
	
	
	

	-
	Triển khai chương trình đào tạo toàn khoá.
	
	
	
	
	

	-
	Triển khai tiến độ học tập theo học kỳ.
	
	
	
	
	

	-
	Triển khai kế hoạch thi kỳ.
	
	
	
	
	

	-
	Triển khai kế hoạch thi lại, học lại.
	
	
	
	
	

	-
	Triển khai kế hoạch thực tập tốt nghiệp.
	
	
	
	
	

	-
	Triển khai kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp.
	
	
	
	
	

	-
	Hướng dẫn các thủ tục khi ra Trường.
	
	
	
	
	


Câu 8. Anh/Chị cho biết đã nhận thông tin về tuyển sinh của Nhà trường trước khi vào Trường qua những kênh nào?(Có thể đánh dấu X vào nhiều ô).
	- Website.
- Báo chí.
- Bạn bè, người thân.

- Nhà trường hoặc cơ sở đào tạo trực tiếp liên hệ.
- Cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh CĐ, ĐH.
	(
(
(
(
(

	- Khác (Xin ghi rõ):


	
	


Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác hết sức quý báu của Anh/Chị!

4

